PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG
                                            THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY 
                                                            Thứ  2  ngày 26 tháng 08 năm 2019 

	LỚP
	SỐ CHÁU
	SỐ TIỀN
	THỰC PHẨM
	KHỐI LƯỢNG (ML, G)
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	Cỏ non
	17
	323,000
	Sữa bột dielac
	1,500 g
	193,600
	 290,400
	

	Mầm
	20
	380,000
	Sữa chua
	 105 hộp
	    3,850
	 404,250
	

	Chồi 1
	16
	304,000
	Gạo tẻ máy
	10,500 g     
	  11,500
	 120,750
	

	Chồi 2
	20
	380,000
	Dầu 
	300  ml
	  55,000
	 16,500
	

	Lá
	32
	608,000
	Bột ngọt
	105    g
	 80,000
	   8,400
	

	
	
	
	Knor
	150    g
	 80,000
	 12,000
	

	
	
	
	Đường kính
	 138    g
	 18,000
	    2,484
	

	
	
	
	Nước mắm
	200  ml
	  25,000
	    5,000
	

	
	
	
	Muối iốt
	300    g
	   7,000
	    2,100
	

	
	
	
	Hành củ tươi
	100    g
	  35,000
	    3,500
	

	
	
	
	Thịt heo
	6,930  g
	100,000
	693,000
	

	
	
	
	Trứng cút
	150 quả
	    3,500
	105,000
	

	
	
	
	Cà chua
	1,000  g
	  25,000
	  25,000
	

	
	
	
	Rau ngót
	2,000  g
	  30,000
	  60,000
	

	
	
	
	Tôm biển
	   400  g
	240,000
	  96,000
	

	
	
	
	Thịt bò
	   500  g
	260,000
	130,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	105
	1,995,000
	
	
	
	
	


 * Tổng cộng tiền ăn trong ngày:              1,995,000

* Trong đó: + Tiền sữa bột :      
                   290,400
                     + Tiền sữa chua:          
     404,250
                     + Tiền gạo :                               120,750
                     + Tiền gia vị:                                50,000
                     + Tiền thực phẩm tươi, khô:    1,109,000 
                                                                                    NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN 
                                                                                                                    PHT
                                                                                       Nguyễn Thị Lanh                       
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG
                                            THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY 
                                                            Thứ  3  ngày 27 tháng 08 năm 2019 

	LỚP
	SỐ CHÁU
	SỐ TIỀN
	THỰC PHẨM
	KHỐI LƯỢNG (ML, G)
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	Cỏ non
	17
	323,000
	Sữa bột dielac
	1,500 g
	193,600
	 290,400
	

	Mầm
	20
	380,000
	Sữa chua
	 112 hộp
	    3,850
	 431,200
	

	Chồi 1
	16
	304,000
	Gạo tẻ máy
	10,000 g     
	  11,500
	 115,000
	

	Chồi 2
	22
	418,000
	Dầu 
	300  ml
	  55,000
	 16,500
	

	Lá
	37
	703,000
	Bột ngọt
	105    g
	 80,000
	   8,400
	

	
	
	
	Knor
	150    g
	 80,000
	 12,000
	

	
	
	
	Đường kính
	 138    g
	 18,000
	   2,484
	

	
	
	
	Nước mắm
	200  ml
	  25,000
	   5,000
	

	
	
	
	Muối iốt
	300    g
	   7,000
	   2,100
	

	
	
	
	Hành củ tươi
	100    g
	  35,000
	   3,500
	

	
	
	
	Thịt bò
	3,276  g
	260,000
	851,760
	

	
	
	
	Khoai tây
	1,500  g
	  2,000
	  30,000
	

	
	
	
	Cà rốt
	1,500  g
	  2,000
	  30,000
	

	
	
	
	Bí xanh
	4,000  g
	  15,000
	  60,000
	

	
	
	
	Tôm biển
	   400  g
	240,000
	  96,000
	

	
	
	
	Thịt heo
	1,000 g
	100,000
	100,000
	

	
	
	
	Bún tươi
	6,666 g
	    9,000
	  59,994
	

	
	
	
	Cà chua
	   500  g
	  25,000
	  12,500
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	112
	2,128,000
	
	
	
	
	


 * Tổng cộng tiền ăn trong ngày:              2,128,000

* Trong đó: + Tiền sữa bột :      
                   290,400
                     + Tiền sữa chua:          
     431,200
                     + Tiền gạo :                               115,000
                     + Tiền gia vị:                                50,000

                     + Tiền thực phẩm tươi, khô:    1,249,254 
                                                                                    NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN 
                                                                                                                    PHT
                                                                                       Nguyễn Thị Lanh                       
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG
                                            THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY 
                                                            Thứ  4  ngày 28 tháng 08 năm 2019 

	LỚP
	SỐ CHÁU
	SỐ TIỀN
	THỰC PHẨM
	KHỐI LƯỢNG (ML, G)
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	Cỏ non
	17
	323,000
	Sữa bột dielac
	1,500 g
	193,600
	 290,400
	

	Mầm
	19
	361,000
	Sữa chua
	 112 hộp
	    3,850
	 431,200
	

	Chồi 1
	17
	323,000
	Gạo tẻ máy
	10,000 g     
	  11,500
	 115,000
	

	Chồi 2
	22
	418,000
	Dầu 
	300  ml
	  55,000
	   16,500
	

	Lá
	37
	703,000
	Bột ngọt
	105    g
	 80,000
	     8,400
	

	
	
	
	Knor
	150    g
	 80,000
	   12,000
	

	
	
	
	Đường kính
	 138    g
	 18,000
	     2,484
	

	
	
	
	Nước mắm
	200  ml
	  25,000
	     5,000
	

	
	
	
	Muối iốt
	300    g
	   7,000
	     2,100
	

	
	
	
	Hành củ tươi
	100    g
	  35,000
	     3,500
	

	
	
	
	Trứng vịt
	100 quả
	    3,500
	 350,000
	

	
	
	
	Tôm biển
	2,554  g
	 240,000
	 612,960
	

	
	
	
	Thịt heo
	   500  g
	 100,000
	   50,000
	

	
	
	
	Bầu tươi
	4,000  g
	   15,000
	   60,000
	

	
	
	
	Yến mạch
	   900  g
	 
	 160,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	112
	2,128,000
	
	
	
	
	


 * Tổng cộng tiền ăn trong ngày:             2,128,000

* Trong đó: + Tiền sữa bột :      
                  290,400
                     + Tiền sữa chua:          
    431,200
                     + Tiền gạo :                              115,000
                     + Tiền gia vị:                              50,000

                     + Tiền thực phẩm tươi, khô:  1,232,000
                                                                                    NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN 
                                                                                                                    PHT
                                                                                       Nguyễn Thị Lanh                       
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG
                                            THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY 
                                                            Thứ  5  ngày 29 tháng 08 năm 2019 

	LỚP
	SỐ CHÁU
	SỐ TIỀN
	THỰC PHẨM
	KHỐI LƯỢNG (ML, G)
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	Cỏ non
	14
	266,000
	Sữa bột dielac
	1,500 g
	193,600
	 290,400
	

	Mầm
	19
	361,000
	Sữa chua
	 105 hộp
	    3,850
	 404,250
	

	Chồi 1
	15
	285,000
	Gạo tẻ máy
	10,500 g     
	  11,500
	 120,750
	

	Chồi 2
	20
	380,000
	Dầu 
	300  ml
	  55,000
	   16,500
	

	Lá
	37
	703,000
	Bột ngọt
	105    g
	 80,000
	     8,400
	

	
	
	
	Knor
	150    g
	 80,000
	   12,000
	

	
	
	
	Đường kính
	 138    g
	 18,000
	     2,484
	

	
	
	
	Nước mắm
	200  ml
	  25,000
	     5,000
	

	
	
	
	Muối iốt
	300    g
	   7,000
	     2,100
	

	
	
	
	Hành củ tươi
	100    g
	  35,000
	     3,500
	

	
	
	
	Cá thu
	3,276  g
	260,000
	 851,760
	

	
	
	
	Cà chua
	1,000  g
	  25,000
	   25,000
	

	
	
	
	Thịt heo
	   300  g
	100,000
	   30,000
	

	
	
	
	Bí đỏ
	4,000  g
	  18,000
	   72,000
	

	
	
	
	Tim heo
	1,000  g
	130,000
	 130,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	105
	1,995,000
	
	
	
	
	


 * Tổng cộng tiền ăn trong ngày:             1,995,000

* Trong đó: + Tiền sữa bột :      
                  290,400
                     + Tiền sữa chua:          
    404,250
                     + Tiền gạo :                              120,750
                     + Tiền gia vị:                              50,000

                     + Tiền thực phẩm tươi, khô:  1,108,760
                                                                                    NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN 
                                                                                                                    PHT
                                                                                       Nguyễn Thị Lanh                       
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG
                                            THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY 
                                                            Thứ  6  ngày 29 tháng 08  năm 2019 

	LỚP
	SỐ CHÁU
	SỐ TIỀN
	THỰC PHẨM
	KHỐI LƯỢNG (ML, G)
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	Cỏ non
	11
	209,000
	Sữa bột dielac
	1,500 g
	193,600
	 290,400
	

	Mầm
	20
	380,000
	Sữa chua
	 104 hộp
	    3,850
	 400,400
	

	Chồi 1
	14
	266,000
	Gạo tẻ máy
	 9,000 g     
	  11,500
	 103,500
	

	Chồi 2
	22
	418,000
	Dầu 
	300  ml
	  55,000
	 16,500
	

	Lá
	37
	703,000
	Bột ngọt
	105    g
	 80,000
	   8,400
	

	
	
	
	Knor
	150    g
	 80,000
	 12,000
	

	
	
	
	Đường kính
	 138    g
	 18,000
	   2,484
	

	
	
	
	Nước mắm
	200  ml
	  25,000
	   5,000
	

	
	
	
	Muối iốt
	300    g
	   7,000
	   2,100
	

	
	
	
	Hành củ tươi
	100    g
	  35,000
	   3,500
	

	
	
	
	Thịt bò
	2,596  g
	260,000
	674,960
	

	
	
	
	Khoai tây
	1,500  g
	    2,000
	  30,000
	

	
	
	
	Cà rốt
	1,500  g
	    2,000
	  30,000
	

	
	
	
	Rau ngót
	2,000  g
	  30,000
	  60,000
	

	
	
	
	Tôm biển
	   400  g
	240,000
	  96,000
	

	
	
	
	Thịt heo
	1,000 g
	100,000
	100,000
	

	
	
	
	Bún tươi
	7,777 g
	    9,000
	  69,993
	

	
	
	
	Cà chua
	1,000  g
	  25,000
	  25,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	104
	1,976,000
	
	
	
	
	


 * Tổng cộng tiền ăn trong ngày:              1,976,000

* Trong đó: + Tiền sữa bột :      
                   290,400
                     + Tiền sữa chua:          
     400,400
                     + Tiền gạo :                               103,500
                     + Tiền gia vị:                                50,000

                     + Tiền thực phẩm tươi, khô:    1,085,953
                                                                                    NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN 
                                                                                                                    PHT
                                                                                       Nguyễn Thị Lanh                       
